
Cải tiến
tốc độ bắn

tăng khoảng15％
※3

Mạnh mẽ và nhanh chóng
Với việc cải thiện tốc độ bắn đinh + lượng công việc liên tục

nên phù hợp nhất với các thao tác bắn liên tục và khắc nghiệt 

Đinh U
Chiều rộng

4mmST001G
Chiều rộng

10mmST002G

Thi công mái nhà

tăng2 lần

Lượng công việc
liên tục

※Khi so sánh với điều kiện chỉ định
của công ty chúng tôi

Bắt tấm bảng

Máy Bắn Đinh Ghim Dùng Pin
ST001G ST002GĐinh chữ U(mm)

Rộng 4× Dài 13～25
Đinh chữ U(mm)
Rộng 10× Dài 13～25

100DST121/DST421

115ST001/002G

  Khả năng bắn nhanh

Công tắc ON ▶ Bắn vào▶ so sánh cho đến khi
đầu bắn được giật trở lại

nhanhChậm

Rút ngắn thời gian cuốn đinh
và bắn đinhCó khả năng bắn liên tục tốc độ cao

khoảng1,000đinh
［ Thi công mái - tương đương 1 căn nhà ］

※1、2

※1 1,5 lần/giây (công việc tần suất cao), ví dụ như việc xây dựng mái nhà. 
※2 Số liệu tham khảo. Sẽ thay đổi tùy vào điều kiện làm việc và tình trạng pin. 
※3 Thời gian đến lúc bắn xong. (So với sản phẩm 18V trước đây).



ノーズアダプタ
セフティゴーグル・フック

標準付属品

約6,000本

1充電あたりの作業量（目安）※4、※5

Cân đối độ rung trước và sau khi bắn,
giúp giảm cảm giác rung và chấn động khi bắn.

［ Cơ chế cân đối trọng］
Trang bị cơ cấu độ giật thấp

Có thể bắn kéo liên tục
và vừa bắn vừa di chuyển

Dễ dàng bắn đinh liên tục
nhờ tính năng bắn nhanh vượt trội

Có thể thao tác mạnh mẽ với nhiều công việc khác nhau

Dễ dàng bắn liên tục do độ giật thấp

Bắn tấm chống nước Lắp ráp khung cửa

Trang bị công tắc Micro (Kiểu điện tử)

Hành trình piston ngắn
/ đầu tiếp xúc

Có khả năng bắn nhanh
với một lực đẩy nhỏ

Nhẹ hơn với sản phẩm 40Vmax

BAP001G
Bộ chuyển đổi pin

Mã số 1913E8-9

Móc an toàn mỏng

Chỉ thân máy／pin, sạc bán riêng

Bán riêng

Có thể xoay

Có lỗ
gắn móc

Dễ dàng thao tác hướng lên trên

Thân máy

khoảng450g

Gọn nhẹ

※

※Bao gồm chiều dài dây (0,8m) trên cánh tay
khi sử dụng phù hợp với độ cao ở thắt lưng.
So sánh khi gắn BL4025 + thân máy.
Số liệu là giá trị tham khảo.
Tùy vào điều kiện làm việc sẽ khác nhau.

Dây linh hoạt
và dễ cầm (1,6m)

Nhỏ, gọn ; Cân bằng trọng tâm vượt trội
Cải thiện kết cấu bên trong,

nâng cao công suất cùng với thân máy nhỏ gọn.

Trọng lượng

※ với pin BL4025

Nhỏ gọn

Trọng
tâm

216
mm

［Tổng chiều dài］

2.5
kg

※

※

※1Số liệu tham khảo. Sẽ thay đổi tùy vào điều kiện làm việc và tình trạng pin.

Khoảng 6,000 đinh

Lượng công việc
với 1 pin sạc đầy (ước tính/BL4025)※1

ST001G 4 ST002G 10

Phụ kiện bán riêng

Dùng cho máy Mã số
Chiều rộng

(mm)
Chiều dài

(mm) Ghim/hộp Dùng cho máy Mã số
Chiều rộng

(mm)
Chiều dài

(mm)
Ghim/hộp

B-04416

B-04422

B-04438

B-04444

B-04450

13

16

19

22

25

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

B-04472

B-04488

B-04494

B-04503

B-04519

13

16

19

22

25

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

Máy Bắn Đinh Ghim Dùng Pin ST001GZ/ST002GZ
ST001GZ ST002GZ

Phụ kiện kèm theo :

Có đèn

Hộp đựng đồ

Chiều rộng: 10 mm
Chiều dài: 13 - 25 mm
Độ dày 1.2 x 0.6 mm 
100
Với pin BL4025: 
269x86x219 mm
2.5 kg(BL4020) - 3.7 kg(BL4080F)

Chiều rộng: 4 mm
Chiều dài: 13 - 25 mm
Độ dày 1.2 x 0.6 mm 
100
Với pin BL4025: 
269x86x219 mm
2.5 kg(BL4020) - 3.7 kg(BL4080F)

Đinh Ghim

Khả Năng Chứa
Kích Thước

Trọng Lượng

Điều chỉnh độ sâu

Cơ chế bảo vệ bề mặt làm việc

Chống rung  

ST001GZ : Không kèm pin, sạc ST002GZ : Không kèm pin, sạc

Vít (+) M4X12 (251314-2), 
móc treo (346317-0), đầu 
bảo vệ mũi (422959-5).

Vít (+) M4X12 (251314-2), móc 
treo (346317-0), đầu bảo vệ mũi 
(422960-0).

8.0 Ah
BL4080F

5.0 Ah
BL4050F

4.0 Ah
BL4040

2.5Ah
BL4025

2.0Ah
BL4020

Tương thích Đề nghị


